
ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-UBND    Bình Định, ngày      tháng 7 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt đợt bổ sung năm 2022 các tàu cá được hỗ trợ 

 chi phí nhiên liệu chuyến biển theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg                          

của Thủ tướng Chính phủ 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng 
Chính phủ về một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản 
và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa; 
 Căn cứ Thông tư liên tịch số 16/2012/TTLT-BNN-BQP-BTC ngày 11/4/2012 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính hướng 
dẫn thực hiện Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng 
Chính phủ về một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản 
và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa; 
 Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 243/TTr-SNN ngày 

04/7/2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1.  

1. Phê duyệt đợt bổ sung năm 2022 các tàu cá được hỗ trợ chi phí nhiên liệu 
chuyến biển theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cụ 
thể như sau: 

- Tổng số tàu cá trong đợt bổ sung năm 2022: 113 tàu (144 hồ sơ). 
- Tổng kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ: 12.850.000.000 đồng.                

(Mười hai tỉ, tám trăm năm chục triệu đồng). 
 Trong đó: 

+ Huyện Phù Cát:  16 tàu (19 hồ sơ) với số tiền        1.575.000.000 đồng; 
 + Huyện Phù Mỹ:  28 tàu (39 hồ sơ) với số tiền         3.200.000.000 đồng; 

+ Thị xã Hoài Nhơn: 64 tàu (80 hồ sơ) với số tiền     7.525.000.000 đồng; 
+ Thành phố Quy Nhơn: 05 tàu (06 hồ sơ) với số tiền  550.000.000 đồng.  
 (Danh sách chi tiết các tàu cá và mức hỗ trợ được phê duyệt theo Phụ lục  

đính kèm Quyết định này). 
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 2. Nguồn kinh phí: Từ nguồn bổ sung có mục tiêu của Ngân sách Trung 

ương cho ngân sách tỉnh. 

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, 

Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh phối hợp, hướng dẫn, triển khai thực hiện trình 

tự, thủ tục cấp phát vốn hỗ trợ của Trung ương và thực hiện hạch toán, tổng hợp 
vào quyết toán ngân sách địa phương theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. 
Thực hiện chế độ báo cáo cho Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và PTNT theo quy 
định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chi 

cục Trưởng Chi cục Thủy sản, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 
tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phù Cát, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ, Chủ tịch 
UBND thị xã Hoài Nhơn, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn, Giám đốc Kho 
bạc Nhà nước huyện Phù Cát, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Phù Mỹ Giám 

đốc Kho bạc Nhà nước thị xã Hoài Nhơn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố 
Quy Nhơn, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- CT UBND tỉnh;  
- PCT TT UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh; 

- CVP; 

- Lưu: VT, K13 (17b). 
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    Nguyễn Tuấn Thanh 
 



TT Chủ Tàu Địa chỉ Số đăng ký Công 

suất
Nghề khai 

thác
CMND/CCCD

Số tiền đề 
nghị hỗ trợ 

(triệu 
đồng)

Ghi 

chú 

I Phù Cát 1.575

1 Đoàn Công Hoan Cát Tiến BĐ-93510-TS 720 Câu mực, Mành mực056073004851 100 Lần 4
2 Huỳnh Tâm Cát Tiến BĐ-93381-TS 400 Câu cá ngừ-Câu mực052085010044 75 Lần 4
3 Trương Văn Tuấn Cát Tiến BĐ-93856-TS 400 Câu mực-Mành chụp052072014941 75 Lần 4
4 Nguyễn Văn Dũng Cát Tiến BĐ-93343-TS 400 Mành chụp-Câu cá ngừ211282924 75 Lần 3
5 Võ Thế Dư Cát Thành BĐ-99252-TS 825 Mành chụp 211387048 100 Lần 3
6 Đoàn Thanh Xuân Cát Tiến BĐ-93635-TS 420 Mành chụp 211331447 75 Lần 3
7 Từ Minh Châu Cát Tiến BĐ-93874-TS 785 Vây ánh sáng, Câu cá ngừ211603060 100 Lần 4
8 Trần Bết Cát Tiến BĐ-93807-TS 750 Vây ánh sáng, Câu cá ngừ211730639 100 Lần 4
9 Văn Thành Đậu Cát Tiến BĐ-93833-TS 430 Câu mực, Mành mực211371789 75 Lần 4

10 Trần Văn Thông Cát Tiến BĐ-93714-TS 444 Câu cá ngừ-Mành chụp215010007 75 Lần 4
11 Phạm Văn Quá Cát Tiến BĐ-93745-TS 400 Vây ánh sáng 052072010783 75 Lần 4
12 Đoàn Thanh Xuân Cát Tiến BĐ-93635-TS 420 Mành chụp 211331447 75 Lần 4
13 Đoàn Thanh Xuân Cát Tiến BĐ-93635-TS 420 Mành chụp 211331447 75 Lần 1
14 Huỳnh Minh Kiểm Cát Khánh BĐ-93064-TS 410 Vây ánh sáng 211013710 75 Lần 2
15 Huỳnh Minh Kiểm Cát Khánh BĐ-93064-TS 410 Vây ánh sáng 211013710 75 Lần 3
16 Trần Hoa Cát Tiến BĐ-93638-TS 400 Câu mực 210391632 75 Lần 1
17 Nguyễn Văn Hùng Cát Minh BĐ-93329-TS 750Câu mực, Mành mực 211502130 100 Lần 3
18 Huỳnh Hữu Giao Cát Khánh BĐ-93806-TS 420 Câu mực-Mành chụp211761730 75 Lần 1
19 Nguyễn Tấn Tú Cát Minh BĐ-93907-TS 730 Câu mực, Mành mực052068023873 100 Lần 3
II Phù Mỹ 3.200

1 Đặng Văn Sỉnh Mỹ Thành BĐ-94843-TS 430 Vây ánh sáng 052062005349 75 Lần 2
2 Nguyễn Minh Quang Mỹ Thành BĐ-94468-TS 444 Vây ánh sáng 211691442 75 Lần 2
3 Nguyễn Văn Minh Mỹ An BĐ-92239-TS 548 Vây ánh sáng 211659138 75 Lần 1
4 Lê Thành Giang Mỹ Thành BĐ-92317-TS 315 Câu mực 211843427 55 Lần 2
5 Lê Thành Giang Mỹ Thành BĐ-92317-TS 315 Câu mực 211843427 55 Lần 1
6 Nguyễn Thị Bích Thủy Mỹ Thành BĐ-94327-TS 330 Vây ánh sáng 211579217 55 Lần 1
7 Phạm Văn Mẹo Mỹ Thành BĐ-92245-TS 410 Hậu cần 052087007236 75 Lần 2
8 Huỳnh Văn Bi Đô Mỹ Thành BĐ-94934-TS 355 Hậu cần 211656586 55 Lần 1
9 Bùi Ngọc Đàn Mỹ Thọ BĐ-92305-TS 700 Vây ánh sáng 211684356 100 Lần 3

10 Hồ Văn Phước Mỹ Thành BĐ-94090-TS 705 Vây ánh sáng 210474172 100 Lần 2
11 Võ Thanh Hòa Mỹ Thành BĐ-94714-TS 410 Vận chuyển thủy sản211579348 75 Lần 4
12 Nguyễn Văn Vương Mỹ Đức BĐ-92037-TS 705 Vây ánh sáng 211835873 100 Lần 3
13 Nguyễn Văn Vương Mỹ Đức BĐ-92037-TS 705 Vây ánh sáng 211835873 100 Lần 4
14 Trần Ngọc Hà Mỹ Thành BĐ-99745-TS 829 Vây ánh sáng 211202908 100 Lần 2
15 Hồ Xuân Hùng Mỹ Thành BĐ-92071-TS 460 Vây ánh sáng 211691472 75 Lần 1
16 Trần Minh Trúng Mỹ Đức BĐ-92084-TS 900 Vây ánh sáng 215008250 100 Lần 1
17 Nguyễn Đình Long Mỹ Đức BĐ-94666-TS 444 Vây ánh sáng 211005627 75 Lần 3
18 Trương Công Phụng Mỹ Đức BĐ-94968-TS 770 Vây ánh sáng 215086179 100 Lần 3
19 Trần Thị Kim Cương Mỹ Thắng BĐ-92195-TS 710 Mành chụp 211658796 100 Lần 1
20 Trần Thị Kim Cương Mỹ Thắng BĐ-92195-TS 710 Mành chụp 211658796 100 Lần 2
21 Nguyễn Văn Điểu Mỹ Thành BĐ-94004-TS 720 Câu mực 052065015594 100 Lần 4
22 Trần Văn Vịnh Mỹ Thành BĐ-94830-TS 300 Vây ánh sáng 052069005912 55 Lần 2

             Phụ lục
DANH SÁCH TÀU CÁ ĐƯỢC HỖ TRỢ CHI PHÍ NHIÊN LIỆU CHUYẾN BIỂN

THEO QUYẾT ĐỊNH 48/2010/QĐ-TTG ĐỢT BỔ SUNG NĂM 2022                                                                                        
(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số: 2530/QĐ-UBND
Thời gian ký: 11/07/2023 21:46:10 +07:00
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23 Trần Văn Vịnh Mỹ Thành BĐ-94830-TS 300 Vây ánh sáng 052069005912 55 Lần 3
24 Nguyễn Văn Tiều Mỹ Thắng BĐ-94259-TS 270 Vây ánh sáng 211691675 55 Lần 2
25 Trần Cu Anh Mỹ Thành BĐ-94384-TS 360 Vây ánh sáng,  Câu mực052079031714 55 Lần 2
26 Hồ Văn Phước Mỹ Thành BĐ-94090-TS 705 Vây ánh sáng 210474172 100 Lần 3
27 Hồ Văn Phước Mỹ Thành BĐ-94090-TS 705 Vây ánh sáng 210474172 100 Lần 4
28 Nguyễn Vương Mỹ Thành BĐ-94040-TS 485 Vây ánh sáng-Câu mực211843564 75 Lần 4
29 Nguyễn Vương Mỹ Thành BĐ-94040-TS 485 Vây ánh sáng-Câu mực211843564 75 Lần 3
30 Trần Cu Anh Mỹ Thành BĐ-94384-TS 360 Vây ánh sáng,  Câu mực211656761 55 Lần 3
31 Hồ Trọng Nhân Mỹ Thành BĐ-92163-TS 800 Vây ánh sáng 211691451 100 Lần 1
32 Trần Ngọc Hà Mỹ Thành BĐ-99745-TS 829 Vây ánh sáng 211202908 100 Lần 3
33 Nguyễn Văn Hậu Mỹ Thọ BĐ-92439-TS 770 Vây ánh sáng 211810376 100 Lần 2
34 Nguyễn Văn Hậu Mỹ Thọ BĐ-92439-TS 770 Vây ánh sáng 211810376 100 Lần 3
35 Nguyễn Văn Trường Mỹ Thành BĐ-94083-TS 360 Vây ánh sáng 210462743 55 Lần 3
36 Trương Công Phụng Mỹ Đức BĐ-94968-TS 770 Vây ánh sáng 215086179 100 Lần 4
37 Nguyễn Văn Đông Mỹ Cát BĐ-94658-TS 700 Câu mực, Mành mực210780971 100 Lần 2
38 Nguyễn Văn Bông Mỹ Thành BĐ-92151-TS 750 Vận chuyển thủy sản211691551 100 Lần 4
39 Trần Hùng Mỹ Thành BĐ-92357-TS 410 Vận chuyển thủy sản215307113 75 Lần 3
III Hoài Nhơn 7.525

1 Phan Văn Triều Hoài Thanh BĐ-98169-TS 918 Vây ánh sáng 211844286 100 Lần 2
2 Võ Duy Khương Hoài Hương BĐ-98168-TS 765 Vây ánh sáng 211480011 100 Lần 2
3 Nguyễn Văn Quốc Tam Quan Bắc BĐ-98405-TS 718 Vây ánh sáng 211619876 100 Lần 3
4 Huỳnh Thị Ý Tam Quan Bắc BĐ-51598-TS 420 Câu cá ngừ, Rập ghẹ211749512 75 Lần 1
5 Trần Thị Diệm Tam Quan Nam BĐ-96877-TS 444 Vây ánh sáng 211228827 75 Lần 2
6 Trần Văn Hồ Hoài Hương BĐ-97030-TS 875 Vây cá ngừ 051070025364 100 Lần 2
7 Huỳnh Sanh Tam Quan Nam BĐ-96661-TS 800 Vây ánh sáng-Câu cá ngừ211394811 100 Lần 1
8 Võ Văn Sinh Hoài Thanh BĐ-97085-TS 810 Vây ánh sáng 211615120 100 Lần 2
9 Ngô Chúc Tam Quan Nam BĐ-96914-TS 794 Vây ánh sáng, Câu cá ngừ211488659 100 Lần 2

10 Đỗ Văn Nghĩa Hoài Hương BĐ-98890-TS 760 Mành chụp, Câu cá ngừ215003237 100 Lần 1
11 Đỗ Văn Nghĩa Hoài Hương BĐ-98890-TS 760 Mành chụp, Câu cá ngừ215003237 100 Lần 2
12 Lê Cu Hoài Thanh BĐ-97845-TS 760 Vây cá ngừ, Câu cá ngừ211615180 100 Lần 2
13 Trần Phúc Tam Quan Nam BĐ-98438-TS 400 Vây ánh sáng 211722347 75 Lần 3
14 Nguyễn Văn Quang Hoài Hương BĐ-95192-TS 400 Vây ánh sáng 211885409 75 Lần 1
15 Đỗ Quốc Tâm Tam Quan Nam BĐ-97092-TS 710 Vây ánh sáng 215105576 100 Lần 2
16 Đỗ Quốc Tâm Tam Quan Nam BĐ-97092-TS 710 Vây ánh sáng 215105576 100 Lần 2
17 Đỗ Mơ Hoài Thanh BĐ-98187-TS 800 Vây cá ngừ-Câu cá ngừ211226593 100 Lần 4
18 Phan Bảo Duy Hoài Thanh BĐ-98255-TS 733 Vây ánh sáng-Câu cá ngừ215027680 100 Lần 2
19 Võ Ngọc Thoàn Hoài Hương BĐ-97884-TS 730 Vây cá ngừ 215041733 100 Lần 2
20 Nguyễn Hùng Cường Hoài Hương BĐ-95379-TS 420 Câu cá ngừ 052079022246 75 Lần 1
21 Đỗ Văn Điện Hoài Mỹ BĐ-98415-TS 750 Mành chụp-Câu cá ngừ211271175 100 Lần 4
22 Nguyễn Văn Chóng Hoài Mỹ BĐ-98471-TS 750 Mành chụp 211673017 100 Lần 3
23 Nguyễn Văn Chóng Hoài Mỹ BĐ-98471-TS 750 Mành chụp 211673017 100 Lần 4
24 Võ Nhiễm Hoài Thanh BĐ-97871-TS 820 Vây ánh sáng 215028133 100 Lần 4
25 Đinh Công Lực Hoài Thanh BĐ-97224-TS 844 Vây ánh sáng, Câu cá ngừ052085014159 100 Lần 3
26 Võ Thị Nhi Hoài Thanh BĐ-97820-TS 455 Vây ánh sáng-Câu cá ngừ211726417 75 Lần 3
27 Nguyễn Thị Ngọc Hoài Hương BĐ-96985-TS 500 Vây cá ngừ-Câu cá ngừ052164004706 75 Lần 3
28 Nguyễn Thị Ngọc Hoài Hương BĐ-96985-TS 500 Vây cá ngừ-Câu cá ngừ052164004706 75 Lần 4
29 Đinh Công Lực Hoài Thanh BĐ-97224-TS 844 Vây ánh sáng, Câu cá ngừ052085014159 100 Lần 4
30 Nguyễn Văn Nết Hoài Hương BĐ-97733-TS 755 Mành chụp 211660289 100 Lần 3
31 Nguyễn Văn Sơn Hoài Thanh BĐ-96862-TS 764 Vây ánh sáng, Câu cá ngừ211488574 100 Lần 2
32 Lê Văn Hòa Hoài Mỹ BĐ-98277-TS 770 Mành chụp-Câu cá ngừ215041593 100 Lần 4
33 Trần Cu Hoài Hải BĐ-95096-TS 420 Mành chụp 052076009138 75 Lần 3
34 Lê Cu Hoài Thanh BĐ-97845-TS 760 Vây cá ngừ, Câu cá ngừ211615180 100 Lần 4
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35 Lý Thanh Hoàng Hoài Thanh BĐ-98530-TS 765 Vây ánh sáng-Câu cá ngừ211615214 100 Lần 2
36 Nguyễn Văn Tùng Tam Quan Nam BĐ-98089-TS 855 Vây ánh sáng 052072007367 100 Lần 3
37 Trần Văn Lân Hoài Mỹ BĐ-98684-TS 731 Mành chụp-Câu cá ngừ211850947 100 Lần 4
38 Nguyễn Minh Thường Tam Quan Nam BĐ-98868-TS 710 Mành chụp-Câu cá ngừ211885825 100 Lần 4
39 Lê Thanh Quyền Hoài Hương BĐ-96936-TS 444 Vây ánh sáng-Câu cá ngừ211726720 75 Lần 2
40 Lê Thanh Quyền Hoài Hương BĐ-96936-TS 444 Vây ánh sáng-Câu cá ngừ211726720 75 Lần 3
41 Lê Văn Sưu Hoài Hương BĐ-97055-TS 400 Vây ánh sáng 211850611 75 Lần 4
42 Võ Ngọc Thoàn Hoài Hương BĐ-97884-TS 730 Vây cá ngừ 215041733 100 Lần 4
43 Võ Duy Khương Hoài Hương BĐ-98168-TS 765 Vây ánh sáng 211480011 100 Lần 4
44 La Ngọc Vấn Hoài Hương BĐ-97976-TS 725 Vây ánh sáng 211227903 100 Lần 4
45 Nguyễn Văn Thân Tam Quan Nam BĐ-98042-TS 713 Vây ánh sáng 211388105 100 Lần 4
46 Trần Dư Hoài Hương BĐ-98170-TS 800 Vây ánh sáng, Câu cá ngừ211497497 100 Lần 3
47 Nguyễn Hùng Hoài Hải BĐ-95957-TS 470 Câu cá ngừ 211855493 75 Lần 3
48 Trần Văn Ngọc Hoài Hương BĐ-97101-TS 900 Vây ánh sáng 210671898 100 Lần 4
49 Nguyễn Thi Hoài Hương BĐ-98186-TS 1050 Vây ánh sáng-Câu cá ngừ211461219 100 Lần 4
50 Nguyễn Hòa Phong Hoài Hương BĐ-97740-TS 725 Mành chụp-Câu cá ngừ211634568 100 Lần 4
51 Đỗ Văn Nghĩa Hoài Hương BĐ-98890-TS 760 Mành chụp, Câu cá ngừ215003237 100 Lần 4
52 Nguyễn Văn Thăm Tam Quan Nam BĐ-97890-TS 840 Vây ánh sáng 052086004863 100 Lần 3
53 Võ Duy Khương Hoài Hương BĐ-98168-TS 765 Vây ánh sáng 211480011 100 Lần 3
54 Trần Bé Hoài Mỹ BĐ-97747-TS 860 Mành chụp-Câu cá ngừ211850938 100 Lần 4
55 Nguyễn Văn Thân Tam Quan Nam BĐ-98042-TS 713 Vây ánh sáng 211388105 100 Lần 3
56 Trần Thị Anh Hoài Hương BĐ-97696-TS 805 Vây ánh sáng 211615425 100 Lần 3
57 Phạm Văn Tận Hoài Thanh BĐ-99668-TS 822 Vây ánh sáng 211497583 100 Lần 3
58 Phạm Văn Tận Hoài Thanh BĐ-96868-TS 950 Vây ánh sáng 211497583 100 Lần 2
59 Hồ Tuấn Tam Quan Bắc BĐ-96167-TS 400 Câu cá ngừ 215062652 75 Lần 4
60 Võ Văn The Hoài Hải BĐ-97946-TS 920 Mành chụp-Câu cá ngừ211497226 100 Lần 4
61 Nguyễn Văn Thanh Hoài Mỹ BĐ-99135-TS 822 Vây cá ngừ 211822355 100 Lần 4
62 Huỳnh Tấn Phi Hoài Hương BĐ-97045-TS 435 Vây ánh sáng 215232704 75 Lần 4
63 Trần Hương Hoài Hương BĐ-97276-TS 475 Vây cá ngừ 211018371 75 Lần 4
64 Phan Văn Triều Hoài Thanh BĐ-98169-TS 918 Vây ánh sáng 211844286 100 Lần 4
65 Nguyễn Thị Phương Lan Hoài Thanh BĐ-98938-TS 1040 Vây ánh sáng, Câu cá ngừ211582985 100 Lần 4
66 Ngô Thị Thanh Thu Hoài Hương BĐ-95861-TS 410 Mành chụp-Câu cá ngừ052190013664 75 Lần 2
67 Võ Văn Ninh Tam Quan Nam BĐ-98264-TS 780 Vây cá ngừ-Câu cá ngừ052079024345 100 Lần 4
68 Huỳnh Văn Chim Hoài Hương BĐ-96433-TS 410 Câu mực 052075008478 75 Lần 4
69 Ngô Văn Tốt Hoài Hương BĐ-97693-TS 720 Câu cá ngừ 052066001343 100 Lần 4
70 Nguyễn Văn Sơn Hoài Thanh BĐ-96862-TS 764 Vây ánh sáng, Câu cá ngừ211488574 100 Lần 1
71 Trần Văn Trai Hoài Hương BĐ-98048-TS 861 Vây ánh sáng 211651773 100 Lần 4
72 Huỳnh Minh Xuyên Tam Quan Nam BĐ-98164-TS 700 Vây ánh sáng, Câu cá ngừ211497804 100 Lần 4
73 Nguyễn Thành Phú Hoài Hương BĐ-97784-TS 800 Vây ánh sáng 211634638 100 Lần 4
74 Đỗ Thành Vũ Hoài Hương BĐ-98916-TS 700 Vây ánh sáng, Câu cá ngừ052079024166 100 Lần 4
75 Phan Thị Kim Tam Quan Bắc BĐ-98651-TS 400 Câu cá ngừ 215316595 75 Lần 4
76 Trần Quang Hiền Hoài Hương BĐ-98806-TS 770 Lưới rê 211615442 100 Lần 1
77 Nguyễn Minh Thường Tam Quan Nam BĐ-98868-TS 710 Mành chụp-Câu cá ngừ211885825 100 Lần 3
78 Nguyễn Văn Bé Tam Quan Nam BĐ-96751-TS 750 Câu cá ngừ 211446149 100 Lần 4
79 Võ Văn Ninh Tam Quan Nam BĐ-98264-TS 780 Vây cá ngừ-Câu cá ngừ211871978 100 Lần 1
80 Hồ Văn Lâm Hoài Mỹ BĐ-97368-TS 730 Mành chụp-Câu cá ngừ211752697 100 Lần 4
IV Quy Nhơn 550

1 Phan Thanh Tỉnh Đống Đa BĐ-91063-TS 850 Vây cá ngừ 211586368 100 Lần 4
2 Phạm Văn Trinh Đống Đa BĐ-91258-TS 425 Vây cá ngừ 052070016356 75 Lần 4
3 Phan Thanh Nam Thị Nại BĐ-91368-TS 475 Vây ánh sáng 211803092 75 Lần 2
4 Nguyễn Đình Hổ Trần Phú BĐ-91597-TS 740 Vây cá ngừ 052071011479 100 Lần 2
5 Phan Thành Tài Lê Lợi BĐ-91084-TS 730 Vây cá ngừ 052045000656 100 Lần 3
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6 Phan Thành Tài Lê Lợi BĐ-91084-TS 730 Vây cá ngừ 052045000656 100 Lần 4
Tổng cộng 12.850

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH


